
Phụ lục  

CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số   01/KH-BCĐ ngày 18/8/2025 của Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện Xã Minh Long) 

Số 

TT 

Tên đơn vị, địa phương 

Chỉ tiêu số lượng 

máu tiếp nhận              

(đơn vị máu) 

Ghi chú 

 Chỉ tiêu giao các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Minh Long 

1 Trường PTDTNT THCS Minh Long 2  

2 Trường THCS Long Hiệp 3  

3 Trường THCS Thanh An 3  

4 Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn 3  

5 Trường TH Thanh An 3  

6 Trường TH Long Hiệp 3  

7 Trường Mầm non Ánh Dương 3  

8 Trường Mầm non Long Môn 3  

9 Trường Mầm non Thanh An 3  

10 Trạm Y tế Long Môn 1  

11 Trạm Y tế Long Hiệp 1  

12 Trạm Y tế Thanh An 1  

13 Công an xã 7  

14 Quân sự xã 7  

15 Đoàn Thanh niên xã 4  

16 Hội Phụ nữ xã 2  

17 Hội Nông dân xã 2  

18 Thôn Làng Trê 7  

19 Thôn Làng Giữa 7  



20 Thôn Làng Ren 6  

21 Thôn Cà Xen 6  

22 Thôn Gò Nhiêu 7  

23 Thôn Đồng Cần 8  

24 Thôn An Phương  7  

25 Thôn Đồng Vang 7  

26 Thôn Thượng Đố 6  

27 Thôn An Thanh 7  

28 Thôn 1 8  

29 Thôn 2 8  

30 Thôn 3 7  

31 Thôn Hà Xuyên 8  

32 Thôn Hà Bôi 8  

33 Thôn Hà Liệt 8  

34 Phòng VH-XH 1  

35 Phòng Kinh tế 2  

36 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 2  

37 Trung tâm Phục vụ hành chính công 1  

38 Văn phòng HĐND&UBND 2  

39 Trung tâm Y tế Minh Long 5  

40 Bảo hiểm xã hội  1  

41 Bưu điện 1  

42 Ngân hàng chính sách 1  

43 Ngân hàng nông nghiệp PTNT Minh Long 3  

Tổng cộng 185  
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